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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ MỨC THU
(Kèm theo Quyết định số………./2026/QĐ-UBND ngày…..tháng…….năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Danh mục
	 
	Mức thu tối đa

	
	
	 Đơn vị tính
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	1
	Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học khi cha mẹ trẻ em, học sinh có nhu cầu) (khoảng thời gian giữ trẻ do nhà trường và phụ huynh thống nhất) 
	đồng/học sinh/giờ
	9.000
	9.000
	Không
	Không

	2
	Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các ngày nghỉ, ngày hè (8 giờ/ngày) 
	đồng/học sinh/ngày
	51.000
	Không
	Không
	Không

	3
	Dịch vụ tăng cường cho việc vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non. Vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu 
	đồng/học sinh/tháng
	48.000
	24.000
	24.000
	24.000

	4
	Dịch vụ phục vụ ăn sáng của học sinh 
	đồng/học sinh/ngày
	17.000
	Không
	Không
	Không

	5
	Dịch vụ phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dịch vụ ăn bán trú của học sinh 
	đồng/học sinh/ngày
	38.000
	32.000
	38.000
	38.000

	b
	Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa 
	đồng/học sinh/tháng
	334.000
	263.000
	263.000
	263.000

	-
	Thuê người nấu ăn
	đồng/học sinh/tháng
	137.000
	137.000
	137.000
	137.000

	-
	Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường
	đồng/học sinh/tháng
	39.000
	21.000
	21.000
	21.000

	-
	Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa
	đồng/học sinh/tháng
	158.000
	105.000
	105.000
	105.000

	c
	Dịch vụ phục vụ tổ chức nấu ăn bán trú 
	đồng/học sinh/tháng
	54.000
	32.000
	32.000
	32.000

	6
	Dịch vụ phục vụ bán trú không tổ chức nấu ăn
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dịch vụ ăn bán trú của học sinh 
	đồng/học sinh/ngày
	43.000
	38.000
	43.000
	43.000

	b
	Dịch vụ chăm sóc bán trú: Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa 
	đồng/học sinh/tháng
	197.000
	126.000
	126.000
	126.000

	-
	Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường
	đồng/học sinh/tháng
	39.000
	21.000
	21.000
	21.000

	-
	Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa
	đồng/học sinh/tháng
	158.000
	105.000
	105.000
	105.000








